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1 220337 Tô Gia Bảo 31/10/2004 Cần Thơ DH22OTO04

2 234894 Lý Hoàng Cường 18/05/2005 Kiên Giang DH23OTO07

3 226168 Trần Hoàng Dám 08/02/2004 Cà Mau DH22LUA02

4 238286 Hà Văn Đảm 01/10/2005 An Giang DH23DPT03

5 220260 Huỳnh Thị Hồng Đoan 22/06/2004 Hậu Giang DH22QTK01

6 221802 Bùi Ngọc Bích Du 30/10/2004 Cần Thơ DH22LOG02

7 234913 Tăng Thành Được 29/10/2005 Hậu Giang DH23OTO07

8 226173 Huỳnh Lê Thị Thùy Dương 04/06/2003 Đồng Tháp DH22KTS01

9 240330 Lê Nhật Dương 26/03/2006 Bạc Liêu DH24TIN01

10 240199 Nguyễn Ngọc Hân 03/04/2006 Cà Mau DH24TIN01

11 238108 Nguyễn Anh Hiển 16/10/2005 Trà Vinh DH23DPT03

12 225531 Nguyễn Quốc Huy 06/02/2004 Cần Thơ DH22OTO04

13 223361 Trần Gia Khang 08/05/2004 Kiên Giang DH22DUO02

14 234533 Huỳnh Giang Khánh 11/10/2005 Trà Vinh DH23KPM01

15 223552 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 28/02/2004 Hậu Giang DH22QTK01

16 235179 Nguyễn Đăng Khoa 19/02/2005 Sóc Trăng DH23OTO07

17 222191 Đào Minh Khôi 05/09/2003 Hậu Giang DH22QTK01

18 222723 Dương Mạnh Khương 16/09/2003 Cà Mau DH22TIN03

19 235004 Trần Chí Lộc 03/02/2005 Sóc Trăng DH23OTO07

20 237699 Trịnh Minh Luân 25/03/2005 Sóc Trăng DH23KPM01

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 220691 Phạm Huỳnh Mai 12/01/2004 Cà Mau DH22LOG02

22 222951 Nguyễn Ngọc My 29/05/2003 Cà Mau DH22LUA02

23 226018 Ngô Kim Ngân 19/03/2004 Cà Mau DH22DUO02

24 243629 Nguyễn Thị Thủy Ngân 01/11/2006 An Giang DH24DUO02

25 233618 Võ Thị Thùy Như 12/03/2005 Hậu Giang DH23QTS01

26 238293 Lâm Thanh Phong 03/09/2003 DH23OTO12

27 235176 Nguyễn Văn Phong 03/11/2005 An Giang DH23QTS02

28 220974 Trần Minh Phú 24/09/2004 Cần Thơ DH22OTO04

29 2010278 Lê Trần Phú Thọ 06/03/2002 Tiền Giang DH20YKH06

30 233675 Trần Thị Mai Thy 09/02/2005 An Giang DH23LOG01

31 240494 Đỗ Thị Mỹ Tiên 12/02/2006 An Giang DH24TIN01

32 224446 Ngô Thị Kiều Tiên 27/05/2004 An Giang DH22DUO02

33 237352 Trương Thị Ngọc Trăm 23/10/2005 An Giang DH23DPT03

34 240425 Lê Thị Mỹ Trân 05/02/2006 TP.HCM DH24TIN01

35 240106 Võ Thị Thùy Trang 12/07/2006 Hậu Giang DH24TIN01

36 226245 Đinh Thị Mộng Tuyền 26/06/2004 Hậu Giang DH22QTK01

37 233151 Dương Thị Mỹ Tuyền 02/08/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

38 235305 Trần Lê Như Tuyết 13/01/2005 Cần Thơ DH23LOG01

39 236661 Dương Thị Út 29/07/2005 Kiên Giang DH23KQT02

40 224673 Đinh Thị Phương Uyên 16/09/2004 Kiên Giang DH22LUA02
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41 233504 Đỗ Thúy Vy 10/01/2005 Trà Vinh DH23LOG01

42 233254 Võ Thị Như Ý 20/06/2005 Hậu Giang DH23LOG01

43 234926 Châu Kim Yến 15/06/2005 Kiên Giang DH23QTS02


